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	Máy nước uống 3 vòi 
	- Máy nước uống trực tiếp 03 vòi nóng, nguội, lạnh
- Điện nguồn: 220 V, 50 Hz
- Vỏ máy: Inox 304 không gỉ
- Hai hong máy bằng Inox tháo rời
- Mặt nạ trước và khay lưới xã chặn rác bằng nhựa kết nối đường ống thoát nước thừa
- Vòi gạt nguyên cụm chống ăn mòn, cần gạt bằng nhựa (có nút khóa an toàn cho vòi nóng)
- Máy tích hợp khay hứng kết nối đường ống thoát nước thừa
- Nước nóng: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ
- Nước lạnh: công suất nước tiêu thụ: ≥ 12 lít/giờ
- Nước nguội: công suất nước tiêu thụ: ≥ 15 lít/giờ
- Bình chứa nước nóng và lạnh làm bằng thép không gỉ inox 304
- Hệ thống lọc 3 cấp:
+ Lõi sơ lọc
+ Lõi lọc khử mùi 
+ Lõi lọc Carbon
- Khử khuẩn bằng đèn UV, tuổi thọ bóng đèn ≥ 5000 giờ
- Sản phẩm có chứng nhận: ISO 9001:2015, QCVN 4:2009/BKHCN
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	Lõi sơ lọc (lọc P)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa
- Vật liệu: sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
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	Lõi lọc khử mùi (lọc AIC)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa 
- Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
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	Lõi lọc than hoạt tính (lọc C)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa 
- Vật liệu: than hoạt tính dạng bột ép thành khối 
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 1 đầu bằng khớp xoay gài
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	Lõi sơ lọc dạng khối (lọc số 1)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa 
- Vật liệu: bằng sợi polypropylene bông xốp nén, 5 micron
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch 
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	Lõi lọc Carbon (lọc số 2)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa 
- Vật liệu: than hoạt tính dạng hạt
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch
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	Lõi lọc khử mùi CTO (lọc số 3)
	- Cấu tạo: vỏ và lõi đúc nguyên khối từ nhựa 
- Vật liệu: than hoạt tính dạng nén
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu loại: kết nối 2 đầu ren trong 1/4 inch
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	Màng RO 
	- Cấu tạo: màng RO có thể loại bỏ tạp chất ≥ 0,0001 micron
- Vật liệu màng: polyamide
- Công suất lọc: ≥ 10 lít/giờ
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
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	Lõi lọc Nano silver
	- Cấu tạo: than hoạt tính dạng xốp nén tích hợp vật liệu nano bạc
- Kích thước: dài 26,5 cm
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
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	Lõi 3 trong 1 
	- Cấu tạo: đá ngọc thạch, hạt bóng gốm, cuội hồng
- Kích thước: dài 26,5 cm
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
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	Lõi Alkaline
	- Cấu tạo: đá Alkaline 
- Kích thước: dài 26,5 cm
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
	
	
	
	Cái
	1
	
	
	

	12
	Lõi lọc thô 5 micron
	- Cấu tạo: sợi polypropylene
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Cấp độ lọc: 5.0 micron
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	Lõi lọc thô 1 micron
	- Cấu tạo: sợi polypropylene
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Cấp độ lọc: 1.0 micron
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	Lõi lọc 0,2 micron
	- Cấu tạo: sợi polypropylene
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Cấp độ lọc: 0,2 micron
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	Lõi lọc than 
	- Cấu tạo: than hoạt tính nén khối
- Kích thước: 10 inch
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
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	Lõi lọc PP Big blue 20 inch
	- Qui cách: 20 inch
- Cấu tạo: sợi polypropylene 
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Cấp độ lọc: 5.0 micron
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	Bóng đèn UV 14W
	- Công suất: 14 W
- Điện áp: 220V, 50 Hz
- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI
- Tuổi thọ:  ≥ 5000 giờ
- Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh 
- Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ
- Chân cắm: 4 chân bằng
- Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm
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	Bóng đèn UV 17W
	- Công suất: 17 W
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI
- Tuổi thọ: ≥ 9000 giờ
- Chân cắm: 4 chân lệch
- Chiều dài phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 37,5 cm
- Tương đương mã S330RL/12 hãng Viqua
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	Máy nén làm lạnh
	- Điện áp: 220V, 50 Hz
- Công suất: 1/4 HP
- Sử dụng gas: 134A
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	Quạt giải nhiệt
	- Công suất: 5 W
- Điện áp: 220V, 50Hz 
- Vật liệu cuộn dây: đồng
- Vòng quay: 1300 rpm
- Dòng điện: 0,25 A
- Bao gồm: cánh quạt nhôm 4 cánh và chân quạt
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	Dàn giải nhiệt
	- Cấu tạo gồm: một dàn ống đồng phi 10 mm có cánh nhôm trao đổi nhiệt bên ngoài
- Công suất: 1/6 HP
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	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ lạnh
	- Loại chỉnh cơ
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Mức điều chỉnh: > 4oC
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	Công tắc điều chỉnh nhiệt độ nóng
	- Loại chỉnh cơ
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Mức cảm biến: 30oC - 110oC
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	Điện trở 800W
	- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Kiểu/ loại: hình U
- Kích thước: D6 mm, dài 140 mm
- Công suất: 800 W
- Vật liệu: kim loại mạ crom
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	Bộ đèn UV 14W
	- Công suất bóng đèn: 14 W
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Áp suất nước tối đa: ≥ 125 PSI
- Tuổi thọ bóng đèn:  ≥ 5000 giờ
- Chiều dài bóng đèn phù hợp để lắp vào ống thạch anh dài 33 cm
- Thân bóng được làm bằng vật liệu thủy tinh 
- Hai đầu bóng đèn làm bằng sứ, 4 chân bằng
- Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 21 mm 
- Bao gồm nguồn, vỏ đèn, bóng đèn và ống thạch anh
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	Vỏ đèn UV 14W
	- Vật liệu: thép không gỉ inox 304
- Kích thước: dài 30 cm
- Kiểu kết nối: 2 đầu ren ngoài phi 13 mm
- Vỏ đèn: Inox phi 42 mm
- Tương thích máy nước uống 3 vòi pucomtech
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	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 14W
	- Công suất: 14 W
- Chân cắm: 4 chân bằng
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Vật liệu vỏ: nhựa
- Có đèn led báo trạng thái hoạt động hoặc bị hỏng
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	Ống thạch anh đèn UV cho bộ đèn 14W
	- Độ dày: 1,5 mm
- Kích thước: dài 33 cm
- Vật liệu: đá thạch anh 
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	Bộ thoát nước
	- Cấu tạo: gồm thân, đuôi, ron, ty, nắp chụp kim loại (lưới chặn rác)
- Quy cách: phi 70 x 150 x 50 mm
- Vật liệu: nhựa
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	Bình chứa nước lạnh cho máy nước uống
	- Dung tích: ≥ 2,7 lít
- Quy cách: 440 mm, đường kính 170 mm
- Cấu tạo: ống hình trụ tròn khép kín Inox 304, phi 94 x 1 mm, dài 380 mm 
- Ống cảm biến: bằng inox 304, D10, dài 270 mm
- Ống dẫn gas: ống đồng loại phi 10 mm, dày 0,5 mm, chiều dài 5 m
- Ống cáp gas: ống đồng phi 1/6 mm, dày 0,4 mm, chiều dài 3 m
- Ống nước vào, ra: ren ngoài M8, chiều dài 40 mm
- Vỏ bao ngoài: mút xốp cách nhiệt
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	Vòi nóng cho máy nước uống
	- Ren ngoài: 17 mm
- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ 
- Vật liệu:
+ Thân vòi: thau mạ crom 
+ Tay gạt: nhựa màu đỏ
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	Vòi lạnh cho máy nước uống
	- Ren ngoài: 17 mm
- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ 
- Vật liệu:
+ Thân vòi: thau mạ crom
+ Tay gạt: nhựa màu xanh
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	Vòi nguội cho máy nước uống
	- Ren ngoài: 17 mm
- Lưới lọc đầu vòi được làm bằng thép không gỉ
- Vật liệu:
+ Thân vòi: thau mạ crom
+ Tay gạt: nhựa màu đen, màu vàng
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	Bộ xả áp (van an toàn)
	- Vật liệu: đồng 
- Áp lực tối đa: 1,5 MPa
- Áp lực trung bình: 1 MPa
- Áp suất hoạt động: 0,15 - 1 MPa
- Đầu ren kết nối: 13 mm
- Đầu xả hơi nước: ống đồng phi 5 mm
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	Đồng hồ báo nhiệt độ
	- Loại: cơ, trục xoay cảm biến (không dùng điện)
- Qui cách: 62x45x27 mm
- Hiển thị: 20 - 110oC
- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
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	Van 1 chiều 1/4 inch
	- Qui cách: 25x65 mm, đường kính ống 1/4 inch
- Chất liệu: kim loại mạ crom
- Chịu áp lực: > 3 kg/cm2
- Đầu kết nối vào ra: dây nhựa ¼ inch hoặc ống đồng phi 6 mm
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	Tê 3 ngã đầu gài
	- Vật liệu: nhựa
- Cấu tạo: 3 đầu thông đường kính 1/4 inch
- Đặc điểm: kết nối dây dẫn nước bằng nhựa 1/4 inch
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	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV)
	- Vật liệu: nhựa
- Màu sắc: trắng
- Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác
- Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
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	Máng xả cho máy nước uống 3 vòi (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV)
	- Vật liệu: nhựa 
- Màu sắc: trắng, xanh lá
- Cấu tạo: gồm khay, lưới chặn rác
- Tương thích với máy nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV
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	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3UV) 
	- Vật liệu: nhựa 
- Mặt trước: 360x80x640 mm (cung bo tròn phía trước R 150)
- Màu sắc: trắng 
- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
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	Mặt nạ (dùng cho loại máy pucomtech model CA3CNUV)
	- Cấu tạo: nhựa 
- Qui cách: 405 x 220 x 585 mm
- Màu sắc: trắng, xanh lá cây
- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3CNUV
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	Nắp trên
	- Vật liệu: nhựa 
- Nắp trên: 420x450x60 mm (cung bo tròn phía trước R 150)
- Màu sắc: trắng 
- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
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	Cửa dưới
	- Vật liệu: nhựa
- Cửa dưới: 360x45x570 mm (cung bo tròn phía trước R 150)
- Màu sắc: trắng 
- Tương thích với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech model CA3UV
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	Đế lọc
	- Qui cách: phi 50 mm, chiều dài 32 mm
- Chất liệu: nhựa 
- Đường nước vào ra: 1/4 inch loại gim dây nhựa phi 6 mm 
- Màu sắc: trắng
- Kết nối lõi lọc: đầu nhọn 2 sim có phe cài 
- Tương thích gắn lõi lọc với máy lọc nước uống 3 vòi pucomtech
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	Bass treo 3 lõi lọc (loại gài)
	- Qui cách: 410x80x25 mm
- Chất liệu: inox sus 304, dày 0,8 mm - 1 mm
- Đặc điểm: bass lọc được dập 3 lỗ tròn hình dạng hạt xoài đường kính cách nhau 35 mm, các cạnh chấn ke vuông (dùng gắn đế và lõi lọc nguyên khối đầu nhọn 2 sim có phe cài)
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	Vỏ lọc 10 inch
	- Chất liệu: nhựa
- Đặc điểm: đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài)
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm
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	Bộ ly lọc 3 cấp độ lọc
	- Đặc điểm: bass treo tường bằng inox 304 dày 1 mm, đế và vỏ chủng loại 10 inch, trang bị 2 sim lọc chống rò rỉ nước (đế lọc ren trong, ly lọc ren ngoài), bao gồm 3 cái
- Áp suất nước tối đa: ≥ 120 PSI
- Kiểu kết nối: 2 đầu ren trong phi 21 mm
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	Bộ nguồn (tăng phô) đèn UV 17W
	- Công suất: 17 W
- Chân cắm: 4 chân lệch
- Điện áp: 220 V, 50 Hz
- Hiển thị số ngày sử dụng còn lại
- Tương đương mã BA-ICE-S của hãng Viqua
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· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực 06 tháng kể từ ngày báo giá.
- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
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ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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